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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

Số:         /KH-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2021   

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc năm 2022 

 

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Thông 

tư số 03/2018/TT-BYT); 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ Y 

tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 

tháng 02 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc (Thông tư số 09/2020/TT-BYT); 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Thông tư số 

02/2018/TT-BYT); 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT 

ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc (Thông tư số 12/2020/TT-BYT); 

II. Mục đích 

Đảm bảo 100% các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được đánh giá định kỳ 

việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo Thông tư số 03/2018/TT-BYT, Thông tư 

số 09/2020/TT-BYT và Thông tư số 02/2018/TT-BYT, Thông tư số 

12/2020/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan trong 

lĩnh vực kinh doanh dược. 

III. Nội dung 

Đảm bảo việc Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) đối với các cơ sở bán buôn thuốc và 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đối với các cơ sở bán lẻ thuốc (sau đây 

gọi chung là cơ sở) đúng quy định, tuân thủ các quy định các quy định pháp luật 
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về kinh doanh dược, Sở Y tế thông báo Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì 

đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc năm 2022 cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở phải tiến hành Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc năm 2022 (Danh sách chi tiết phụ lục kèm theo). 

2. Các cơ sở nộp hồ sơ đánh giá định kỳ theo quy định về Sở Y tế trong 

thời gian tối thiểu 30 ngày trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được Sở Y 

tế công bố.  

Ví dụ: Thời điểm dự kiến đánh giá tại cơ sở bán lẻ thuốc A là ngày 

18/8/2022 thì cơ sở bán lẻ thuốc A phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá về Sở Y tế 

trước ngày 18/7/2022. 

3. Thành phần Hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GDP, 

GPP bao gồm: 

- Đối với các cơ sở duy trì đáp ứng GPP: 

+ Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP theo Mẫu số 01 

quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT. 

+ Tài liệu kỹ thuật cập nhật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

nhân sự của cơ sở bán lẻ thuốc (nếu có thay đổi). 

+ Báo cáo tóm tắt về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong thời gian 03 

năm gần nhất tính từ thời điểm đánh giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh 

giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế) đến ngày đánh giá định 

kỳ. 

- Đối với các cơ sở duy trì đáp ứng GDP: 

+ Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP theo Mẫu số 01 

quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BYT. 

+ Tài liệu kỹ thuật cập nhật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

nhân sự của cơ sở bán lẻ thuốc (nếu có thay đổi). 

+ Báo cáo tóm tắt về hoạt động phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 

cơ sở trong thời gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh giá liền trước 

(không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y 

tế) đến ngày đánh giá định kỳ. 

4. Phí thẩm định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về phí thẩm 

định điều kiện, tiêu chuẩn phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và phí thẩm 

định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì việc đáp ứng Thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc. 

- Xây dựng lịch đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định. 

- Trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đạt GDP, GPP theo chức 

năng nhiệm vụ được phân công. 
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- Theo dõi, giám sát việc nộp hồ sơ của các cơ sở. Trường hợp cơ sở không 

nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo thời hạn: 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá 

định kỳ, báo cáo ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị 

đánh giá định kỳ. 

+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá 

định kỳ, nếu sau thời hạn này, cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ, 

phòng Nghiệp vụ Dược lập danh sách phối hợp với phòng Quản lý Hành nghề 

Y-Dược tư nhân, Thanh tra Sở, Phòng Y tế các huyện, thành phố xây dựng kế 

hoạch và tiến hành đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra việc duy trì đáp ứng 

GDP, GPP của cơ sở. 

2. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

- Thông báo, phổ biến, tuyên truyền và đôn đốc các cơ sở trên địa bàn 

nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. 

- Phối hợp với Đoàn đánh giá, thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế khi đánh giá, 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn. 

3. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc 

- Căn cứ vào kế hoạch của Sở Y tế, các cơ sở nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Nộp Hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định về Sở Y tế. 

- Nếu cơ sở nào không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về 

kinh doanh dược và các văn bản khác có liên quan. 

4. Văn phòng Sở Y tế 

- Bố trí xe để Đoàn đánh giá hoạt động đảm bảo thời gian theo đúng kế 

hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc năm 

2022 của Sở Y tế. Yêu cầu các cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                             

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (để ph/hợp); 

- Phòng QLHN, Thanh tra Sở Y tế, Văn phòng 

Sở Y tế (để ph/hợp); 

- Phòng KHTC, Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các thành viên đoàn đánh giá theo Quyết định 

số 2092/QĐ-SYT và Quyết định số 2093/QĐ-

SYT ngày 23/9/2020 (để th/hiện); 

- Lưu: VT, NVD. 
                                

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Đinh Thị Bẩy 
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PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT, ngày     tháng     năm 2021) 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP 

ỨNG “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM 

THUỐC” NĂM 2022 
 

S

T

T 

Tên cơ sở 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

Địa điểm kinh doanh 
Số GCN 

GDP 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

1 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Đại Thành 

Hoàng Công 

Thành 

Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, 

xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

01/2019/GDP 16/01/2019 16/01/2022 

2 

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Ninh 

Bình 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

Số 09 đường Tuệ Tĩnh, phường Nam 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

07/2021/GDP 11/6/2021 12/02/2022 

3 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Dược liệu 

MD&T 

Đặng Minh Đạo 

Số nhà 12, ngõ 172, đường Nguyễn 

Viết Xuân, phường Bích Đào, tp 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

07/2019/GDP 24/4/2019 24/04/2022 

4 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Lạc Hồng 
Nguyễn Thị Diên 

Phố 12, phường Đông thành, TP 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
08/2019/GDP 04/09/2019 04/09/2022 
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PHỤ LỤC 2 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT, ngày     tháng     năm 2021) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP 

ỨNG “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” NĂM 2022 
 

STT Tên cơ sở 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

Địa điểm kinh doanh Số GCN GPP Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

  I. Huyện Gia Viễn          

1 Quầy thuốc Vũ Tiến Dũng 
Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 
02/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

2 Quầy thuốc 
Phạm Quang 

Thủy 

Vân Thị, xã Gia Vân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
03/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

3 Quầy thuốc 
Phạm Thị Ngọc 

Yến 

Đội 1, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Nình Bình 
04/GPP-QT 05/03/2019 05/03/2022 

4 Quầy thuốc 
Phạm Thị Thanh 

Nhàn 

Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
06/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

5 Quầy thuốc Trần Thị Loan 
đường 477, xã Gia Phú, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
32/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

6 Quầy thuốc 
Đinh Thị Bích 

Thảo 

Xóm Chợ Gía, thôn An Ninh, xã Gia 

Hòa, huyện Gia Viễn, NB 
26/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

7 Quầy thuốc Phạm Thị Thanh 
Thiện Hối, xã Gia Tân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
65/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

8 Quầy thuốc Nguyễn Thị Mến 
Xóm 5, phương Đông, xã Gia Thanh, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
70/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

9 Quầy thuốc Phạm Thị Lý 
Sô 08, phố Me. Thị trấn Me, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
79/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

10 Quầy thuốc Đặng Thị Hường 
Đường 477, xã Gia Phú, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
36/GPP-QT 19/06/2019 19/06/2022 

11 Quầy thuốc Đinh Văn Quyết 
Thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
99/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

12 Quầy thuốc Nguyễn Thị Lưu 
Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 
81/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

13 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Phố Mới, xã Gia Tân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
82/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

14 Quầy thuốc Hoàng Thị Quế 
Chợ Mòi, Xào Long, Xã Gia Lập, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
100/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

15 Quầy thuốc Vũ Thị Tịnh 
Thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
132/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

16 Quầy thuốc Bùi Thị Hồng 
Số nhà 181, phố Mới, Thị trấn Me, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
137/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

Địa điểm kinh doanh Số GCN GPP Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

17 Quầy thuốc Đinh Thị Huệ 
SN 357 phố Thống Nhất, thị trấn Me, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
138/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

18 Quầy thuốc Phạm Thị Thanh 
Thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
154/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

19 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hường 

Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
131/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

  II. Huyện Hoa Lư          

20 Quầy thuốc Lê Thị Kim Dung 
La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 
166/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

21 Quầy thuốc Tống Thị Phương 
Đường 12C, Xã Ninh Hòa, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
07/GPP-QT 23/04/2019 23/04/2022 

22 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hương Sen 

Phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, 

huyện Hoa Lư 
23/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

23 Quầy thuốc Phạm Thị Lệ 
Vinh Viên, Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 
76/GPP-QT 07/06/2019 10/06/2022 

24 Quầy thuốc 
Nguyễn Hà Minh 

Trang 

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 
31/GPP-QT 02/07/2019 02/07/2022 

25 Nhà thuốc Phạm Thị Quyên 
Thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
73/GPP-NT 02/07/2019 02/07/2022 

26 Quầy thuốc 
Bùi Thị Thùy 

Dương 

Thôn La Mai, Xã Ninh Giang, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
96/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

27 Quầy thuốc Vũ Thị Tám 
Phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
104/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

28 Quầy thuốc Nguyễn Thị Tuyết 
Thôn Tân Dưỡng II, xã Ninh Vân, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
89/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

  III. Huyện Kim Sơn          

29 Quầy thuốc Vũ Thị Len 
Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình. 
19/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

30 Quầy thuốc Đinh Văn Diện 
Xóm 4, Xã Định Hóa, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
22/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

31 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hải 
Xóm 3, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
20/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

32 Quầy thuốc 
Ninh Thị Vân 

Anh 

Phố Phát Diệm Nam, Thị trấn Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

09/GPP-QT 16/05/2019 16/05/2022 

33 Quầy thuốc Hoàng Thị Tốt 
Đường 10, xã Hồi Ninh, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
08/GPP-QT 16/05/2019 16/05/2022 

34 Quầy thuốc Phạm Thị Hiền 
Xóm 2, Xã Hùng Tiến, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
30/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

35 
Nhà thuốc 

Thu Cúc 
Trần Trung Kiên 

Xóm 5, xã Quang Thiện, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
39/GPP-NT 29/5/2019 29/05/2022 

36 Quầy thuốc Trần Thị Phương 
Xóm 3, xã Xuân Thiện, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
10/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 
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37 Quầy thuốc Phạm Thị Thảo 
Xóm 6, xã Kim Định, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
69/GPP-QT 10/06/2019 10/06/2022 

38 Quầy thuốc 
Phạm Thị Thu 

Hoài 

Chợ Lưu Phương, xã Lưu Phương, 

huyện Kim Sơn, NB 
128/GPP-QT 02/10/2019 02/10/2022 

39 Quầy thuốc Vũ Thị Mỹ Ninh 
Xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
129/GPP-QT 02/10/2019 02/10/2022 

40 Quầy thuốc Nguyễn Thị Châm 
Đường 10, Xóm 6, Xã Chính Tâm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
140/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

41 Quầy thuốc Phan Thị Hoài 
Xóm 4, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
130/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

42 Quầy thuốc Trần Anh Tài 
Xóm 11, xã Lai Thành, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
141/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

43 Quầy thuốc Phạm Thị Thu 
Xóm 2, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
159/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

44 Quầy thuốc Vũ Thị Thu 
Xóm 5, xã Cồn Thoi, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
144/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

  IV. Huyện Nho Quan          

45 Quầy thuốc 
Phạm Thị Thanh 

Thủy 

Thôn 3, xã Lạc Vân , huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 
14/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

46 Quầy thuốc Phạm Thị Hương 
Đội 7, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 
12/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

47 Quầy thuốc Vũ Thị Kim Tiến 
Thôn Lạc 2, xã Lạc Vân, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 
13/GPP-QT 23/01/2019 23/01/2022 

48 Quầy thuốc Hoàng Thị Vui 
Phố Tân Nhất, TT Nho Quan, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
188/2018/GPP 23/01/2019 23/01/2022 

49 Quầy thuốc Trần Văn Cường 
Phố Bắc Sơn, TT Nho Quan, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
15/GPP-QT 05/03/2019 05/03/2022 

50 Quầy thuốc 
Nguyễn Thúy 

Toàn 

Thôn Thiêu Thượng, xã Đồng Phong, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
11/GPP-QT 05/03/2019 05/03/2022 

51 Quầy thuốc Bùi Thị Thu Dịu 
Thôn Yên Ninh, xã Yên Quang, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

103/2018/GPP-

QT 
25/3/2019 25/03/2022 

52 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 

Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
41/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

53 Quầy thuốc Bùi Văn Sáng 
Thôn 7,  xã Gia Lâm, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình. 
34/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

54 Quầy thuốc Bùi Thị Thương 
Thôn 10, xã Gia Lâm, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 
77/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

55 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị Mai 

Loan 

Thôn Yên Thịnh, xã Yên Quang, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
74/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

56 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Phong Thành, Xã Đồng Phong, 

huyện Nho Quan, Ninh Bình 
37/GPP-QT 07/06/2019 07/06/2022 

57 Quầy thuốc Đinh Thị Hạnh Thôn Minh Long, Xích Thổ, NQ-NB 106/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 
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58 Quầy thuốc Trương Thị Hoa 
Phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
84/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

59 Quầy thuốc Lê Xuân Hiếu 
Thôn Đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
33/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

60 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
72/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

61 Quầy thuốc Đỗ Thị Nhẫn 
Phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
147/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

62 Quầy thuốc Trần Thị Lan 
Phố Hòe Thị, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
146/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

63 Quầy thuốc Nguyễn Thị Dịu 
Thôn Chợ Rịa, xã Phú Lộc, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
118/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

64 Quầy thuốc Bùi Thị Tâm 
Phố Bái, thị trấn Nho Quan, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
148/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

65 Quầy thuốc 
Trương Thu 

Hương 

Thôn Phú Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện 

Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình 

93/2020/GPP-

QT 
28/12/2020 18/10/2022 

66 Quầy thuốc Hoàng Thị Vân 
Thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
192/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

  V. Thành phố Tam Điệp         

67 Quầy thuốc Nguyễn Thị Din 
Thôn 8, xã Đông Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

187/2018/GPP-

QT 
23/01/2019 23/01/2022 

68 
Nhà thuốc 

Trung Sơn 
Nguyễn Bích Hà 

Tổ 20, Phường Trung Sơn, TP Tam 

Điệp, Ninh Bình 

190/2018/GPP-

NT 
23/01/2019 23/01/2022 

69 

Nhà thuốc 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Tam 

Điệp 

Dương Thị Huyền 

Trang 

Tổ 13, phường Bắc Sơn, TP Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 
184/GPP-NT 23/01/2019 23/01/2022 

70 
Nhà thuốc 

Thứ Chấp 
Đỗ Thanh Tùng 

Số nhà 14, tổ 2, phường Tân Bình, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

189/2018/GPP-

NT 
16/05/2019 16/05/2022 

71 Quầy thuốc Vũ Thị Nụ 
Thôn 4B, xã Đông Sơn, TP Tam 

Điệp, NB 

185/2018/GPP-

QT 
17/07/2019 17/07/2022 

72 

Nhà thuốc 

NHP 

PHARMAC

Y 

Nguyễn Thị Thu 

Giang 

Số nhà 424 đường Quang Trung, tổ 

16, phường Trung Sơn, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

126/GPP-NT 23/08/2019 23/08/2022 

73 Quầy thuốc Đinh Thị Lan 
Thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 
119/GPP-QT 28/08/2019 28/08/2022 

74 Nhà thuốc Phạm Lan Hương 
Số nhà 892/3, phường Tây Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
156/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

  VI. Thành phố Ninh Bình         

75 
Nhà thuốc 

Hòa Tửu 
Dương Văn Kiên 

Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình. 
18/GPP-NT 25/3/2019 25/03/2022 
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76 Nhà thuốc 
Phạm Kiên 

Cường 

SN336, phường Nam Bình, TPNB, 

NB 
63/GPP-NT 07/06/2019 07/06/2022 

77 Nhà thuốc 
Phạm Thị Thu 

Trang 

Kiot số 5, đường 10, phường Thanh 

Bình, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
64/GPP-NT 07/06/2019 07/06/2022 

78 Nhà thuốc Đỗ Đại Dương 
Số 275 đường Xuân Thành, phường 

Tân Thành, tp Ninh Bình, tỉnh NB 
44/GPP-NT 07/06/2019 07/06/2022 

79 
Nhà thuốc              

Tâm Dược 
MAI THỊ HÒA 

Số 145, Lê Đại Hành, Phường Thanh 

Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình 

209/GPP-NT 06/02/2020 07/06/2022 

80 Quầy thuốc 
Hoàng Thị Thu 

Huyền 

Đường 10, thôn Đông Hạ, xã Ninh 

Phúc, thành phố Ninh Bình, NB 
87/GPP-QT 10/06/2019 10/06/2022 

81 

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Đa khoa 

tỉnh Ninh 

Bình 

Vũ Thanh Hương 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Tuệ 

Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

68/GPP-NT 10/06/2019 10/06/2022 

82 

Nhà thuốc 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Ninh 

Bình 

Đặng Thị Mai 
Phố Phúc Trọng, phường Phúc 

Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
85/GPP-NT 02/07/2019 02/07/2022 

83 
Nhà thuốc 

An Tâm 

Nguyễn Hoàng 

Linh 

Số 472 Trần Hưng Đạo, phố Khánh 

Tân, phường Ninh Khánh, thành phố 

Ninh Bình, NB 

94/GPP-NT 17/07/2019 17/07/2022 

84 Quầy thuốc Phạm Thị Tâm 
Thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
78/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

85 Nhà thuốc Bùi Thị Thu Hà   

Số nhà 11, đường Nguyễn Bặc, phố 

Mía, phường Ninh Khánh, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

30/2021/GPP-

NT 
05/02/2021 17/07/2022 

86 
Nhà thuốc 

số 1 
Bùi Văn Thắng 

Số 732 đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Trung, phường Tân Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

124/GPP-NT 23/08/2019 23/08/2022 

87 Quầy thuốc An Thị Thúy 

Đường Xuân Thành, thôn Thượng, xã 

Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

115/GPP-QT 23/08/2019 23/08/2022 

88 
Nhà thuốc 

Xuân Hòa 
Lương Thị Xuân 

Số nhà 559, đường Nguyễn Công 

Trứ, phố Trung Sơn, phường Bích 

Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

100/2021/GPP-

NT 
17/6/2021 23/08/2022 

89 
Nhà thuốc 

Minh Duy 
Đặng Duy Kha 

Số 233 Trần Hưng Đạo, phố Bình 

Hòa, phường Ninh Khánh, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

115/GPP-QT 28/08/2019 28/08/2022 

90 

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Phổi 

Hà Thị Lý 
Phường Phúc Thành, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 
143/GPP-NT 18/10/2019 18/10/2022 
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91 

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Mắt 

Đinh Thị Thúy 

Hương 

Số 314 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Phúc Thành,  thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

146/GPP-NT 23/10/2019 23/10/2022 

92 
Nhà thuốc 

Minh Tâm 
Giang Hữu Hiền 

Số 199 đường Lê Đại Hành, phố 

Thanh Sơn, phường Thanh Bình, tp 

Ninh Bình, Ninh Bình 

149/GPP-NT 23/10/2019 23/10/2022 

93 

Nhà thuốc 

HTP 

PHARMA+ 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Đường Nguyễn Công Trứ, thôn Vườn 

Hoa, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

162/GPP-NT 31/10/2019 31/10/2022 

  VII. Huyện Yên Khánh          

94 Quầy thuốc 
Tô Thị Thanh 

Huyền 

Xóm 4, xã Khánh Thủy, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

162/2018/GPP-

QT 
23/01/2019 23/01/2022 

95 Quầy thuốc 
Đoàn Thị Thanh 

Hương 

Phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 
17/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

96 Quầy thuốc Phạm Thị Liên 
Xóm 7, Xã Khánh Nhạc, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

189/2018/GPP-

QT 
25/3/2019 25/03/2022 

97 Quầy thuốc 
Trịnh Thị Thu 

Hương 

Xóm 2, xã Khánh Cư, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 
24/GPP-QT 25/3/2019 25/03/2022 

98 

Quầy thuốc 

Thành Tót 

Khánh Nhạc 

Phạm Vũ Phong 
Xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

177/2018/GPP-

QT 
25/3/2019 25/03/2022 

99 Quầy thuốc 
Phạm Thị Thanh 

Hồng 

Số 544, phố 3, thị trấn Yên Ninh, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

193/2018/GPP-

QT 
23/04/2019 23/04/2022 

100 

Quầy thuốc 

trực thuộc 

Phòng khám 

ĐK Thành 

Tâm 

Mai Thị Ngoan 
Khu phố 6, TT Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh NB 
27/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

101 Quầy thuốc Phạm Thị Oanh 
Xóm 2 Thổ Mật, xã Khánh Hồng, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
38/GPP-QT 07/06/2019 07/06/2022 

102 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thanh Thương 

Xóm Chợ Chùa, xã Khánh Hội, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
83/GPP-QT 07/06/2019 07/06/2022 

103 Quầy thuốc Tạ Thị Trang 
Số 319, chợ Xanh, xã Khánh Thiện, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
80/GPP-QT 07/06/2019 07/06/2022 

104 Quầy thuốc 
Phạm Thị Phương 

Dung 
Xóm 6, Khánh Thủy, YK-NB 75/GPP-QT 19/06/2019 19/06/2022 

105 Quầy thuốc 
Mai Thị Bích 

Ngọc 

Xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 
86/GPP-QT 02/07/2019 02/07/2022 

106 Quầy thuốc Hà Thị Hằng 
Thôn 20, xã Khánh Trung, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
71/GPP-QT 02/07/2019 02/07/2022 

107 Quầy thuốc Hoàng Thu Thủy 
Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
97/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

108 Quầy thuốc Nguyễn Thị Trang 
Chợ Cát, Xã Khánh Trung, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
90/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 
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109 Quầy thuốc 
Võ Thị Thu 

Huyền 

Đường 10, xã Khánh An, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 
103/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

110 Quầy thuốc Trịnh Thị Thu Hà 
Xóm Chợ Chùa, xã Khánh Hội, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
102/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

111 Quầy thuốc Vũ Thị Hoài 
Xóm 8, xã Khánh Mẫu, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 
88/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

112 Quầy thuốc Phạm Văn Hào 
Thôn 20, xã Khánh Trung, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
93/GPP-QT 02/08/2019 02/08/2022 

113 Quầy thuốc 
Hoàng Thị Thu 

Hằng 

Phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
133/GPP-QT 02/10/2019 02/10/2022 

114 Quầy thuốc Đinh Thị Vân 

Xóm Thượng, Đông Mai, xã Khánh 

Hải, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình. 

135/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

115 Quầy thuốc Lê Thị Tròn 
Chợ Chung, xã Khánh Mậu, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
121/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

116 Quầy thuốc Vũ Thị Huệ 

Xóm 10, Nam Cường, Xã Khánh 

Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

134/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

117 Quầy thuốc Đỗ Thị Hưng 
Xóm Chợ, xã Khánh Thiện, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
150/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

118 Quầy thuốc Hoàng Thị Thủy 
Xóm Chợ, xã Khánh Thiện, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
151/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

119 Quầy thuốc Lê Thị Hiền 
Xóm 1, Vân Tiến, xã Khánh Vân, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
123/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

120 Quầy thuốc Trịnh Thị Lệ 
Xóm Cống, xã Khánh Lợi, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
152/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

121 Quầy thuốc 
Phan Thị Thu 

Hiền 

Xóm Đông, xã Khánh Hoà, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
136/GPP-QT 18/10/2019 18/10/2022 

  VIII. Huyện Yên Mô          

122 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiên 
Hà Thanh, xã Yên Nhân, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 

195/2018/GPP-

QT 
25/3/2019 25/03/2022 

123 Quầy thuốc Ninh Thị Phương 
Xóm 7, Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

10/2021/GPP-

QT 
19/01/2021 23/04/2022 

124 Quầy thuốc Trần Thị huyền 
Xoóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, 

tỉnh NB 
28/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

125 Quầy thuốc 
Trần Thị Hồng 

Nhung 

   Xóm 9, xã Yên Mỹ, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 
29/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

126 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Dương 

Viĩnh Lộc, xã Yên Nhân, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 
67/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 

127 Quầy thuốc Phạm Thị Chọn 
Phố Bắc Yên, thị trấn Yên Thịnh, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
35/GPP-QT 29/5/2019 29/05/2022 
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128 Quầy thuốc Vũ Thị Mỹ Nhật 
Thôn Phú Mỹ, xã Yên Phong, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

68/2020/GPP-

QT 
12/11/2020 29/05/2022 

129 Quầy thuốc 
Phạm Thị Thanh 

Hoa 

Phố Trung Yên, TT. Yên Thịnh, YM-

NB 
107/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

130 Quầy thuốc Phạm Thị Hạnh 
Xóm Đông, Bình Hải, xã Yên Nhân, 

huyện Yên Mô. Tỉnh Ninh Bình 
105/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

131 Quầy thuốc Bùi Thanh Hoàn 
Chợ Bến, xã Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
108/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

132 Quầy thuốc Đỗ Thị Hồng Anh 
Chợ Bút, xã Yên Mạc, huyện Yên 

Mô, Ninh Bình 
98/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

133 Quầy thuốc Ninh Thị Hương 
Chợ Tu, xã Yên Thắng, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 
111/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

134 quầy thuốc Nguyễn Thị Nhã 
Phố Bắc Yên, Thị trấn Yên Thịnh, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
101/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

135 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hường 

Phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
109/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

136 Quầy thuốc Nguyễn Văn Viết 
Xóm Ngoài Khương Dụ, Yên Phong, 

Yên Mô, Ninh Bình 
110/GPP-QT 17/07/2019 17/07/2022 

137 Quầy thuốc Tạ Thị Trang 
Phố Phú Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
114/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 

138 Quầy thuốc 
Nguyễn Đại 

Nghĩa 

Hoàng Kim, xã Yên Phong, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
155/GPP-QT 28/10/2019 28/10/2022 
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